
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ liên hệ Trình độ đào tạo
Đối tượng 

ưu tiên
Vị trí dự tuyển

Điểm 
sát 

hạch

Ghi 
chú

1 SĐ-11 Nguyễn Thị Nhung 05/01/1984 Thôn Trường Thành, Trường Giang Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS 89,0

2 SĐ-02 Lê Thị Hoa 08/3/2001 Thôn Thọ Vinh, xã Trung Chính Cử nhân Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS 85,5

3 SĐ-06 Tống Thị Lan 24/4/1990 Thôn Lý Bắc, xã Thăng Bình Đại học Sư phạm Địa lý Con BB Giáo viên Địa lý THCS 85,5

4 SĐ-04 Phạm Thị Huyền 25/8/2000 Đường Tây An Phú, xã Thăng Long Cử nhân Sư phạm Địa lý DT Mường Giáo viên Địa lý THCS 81,5

5 SĐ-08 Lê Thị Lợi 24/7/1988 Xã Trường Giang, Nông Cống Cử nhân Sư phạm Địa lý Con TB Giáo viên Địa lý THCS 74,0

6 SĐ-05 Nguyễn Đức Khang 10/3/1984 Thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS 73,5

7 SĐ-09 Nguyễn Thị Nguyệt 22/4/1986 Xã Trường Sơn, Nông Cống Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS 65,0
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